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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

     Bản án số: 26/2023/HSST 

Ngày 21-2-2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

--- 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đặng Thị Ngọc Loan  

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Q Hoạch và ông Đinh Xuân Dậu 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

tham gia phiên tòa: Ông Phan Đăng Định - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án hình sự thụ lý số 25/2023/TLST-HS, ngày 17/01/2023 theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 21/2023/HSST-QĐ, ngày 02/02/2023 đối với bị cáo: 

Đinh Thị Kim H (tên gọi khác: Đinh Thị H), sinh năm 1993, tại Đồng 

Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 2A, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Nơi 

cư trú: Ấp B, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học 

vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Thiên Chúa; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Đinh Quang H2 và bà Bùi Thị H3. Bị cáo có chồng và hai con, con 

lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Không. (Có mặt) 

- Bị hại: Ông Nguyễn Trường Q, sinh năm 2003. Địa chỉ: Số 392/1, thôn 

Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. (Có mặt) 

- Người làm chứng: Chị Đinh Thị H1, sinh năm 1990. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 21 giờ 56 phút, ngày 11/5/2022, Đinh Thị Kim H (có giấy 

phép lái xe mô tô) điều khiển xe mô tô biển số 60B5-308.39 chở chị Đinh Thị H1 

(chị ruột của H) lưu thông trên đường Phú Sơn - Biên Hòa theo hướng đường 
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quốc lộ 1 đi thành phố Biên Hòa. Khi đi đến Km 00+500 thuộc ấp Bùi Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì H điều khiển xe chuyển hướng 

sang đường từ phải qua trái. Trong lúc đang chuyển hướng qua đường, H thấy xe 

mô tô biển số 60Z4-1736 do anh Nguyễn Trường Q (không có giấy phép lái xe) 

điều khiển lưu thông đúng phần đường theo hướng ngược lại nên đã lách tránh 

sang bên phải nhưng bánh trước bên trái của xe mô tô biển số 60B5-30839 va 

đụng vào yếm chắn gió bên trái xe mô tô biển số 60Z4-1736 khiến chị H, anh Q, 

chị Hương và 02 xe mô tô ngã xuống đường. Anh Q bị thương được đưa đi cấp 

cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh (Bút lục 69-79, 88-91). 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 0954/TgT/2022 ngày 

07/9/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận: Căn cứ Thông tư số 

22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019, của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể trong giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Nguyễn Trường Q, sinh năm 2003 áp 

dụng theo phương pháp cộng tại thông tư là 69% (sáu mươi chín phần trăm)" (Bút 

lục số 60-61). 

Quá trình điều tra đã xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Đinh Thị 

Kim H điều khiển xe mô tô biển số 60B5-308.39 chở chị Đinh Thị H1 (chị ruột 

của H) lưu thông trên đường Phú Sơn - Biên Hòa theo hướng đường quốc lộ 1 đi 

thành phố Biên Hòa. Khi đi đến Km 00+500 thuộc ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, H điều khiển xe mô tô chuyển hướng qua 

đường từ phải qua trái không đảm bảo an toàn va đụng vào xe mô tô biển số 

60Z4-1736 do anh Nguyễn Trường Q điều khiển lưu thông đúng phần đường theo 

hướng ngược lại khiến anh Q bị thương tích 69%. 

Ngày 24/9/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom ra 

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Kim H để điều tra theo 

quy định.  

Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng: Xe mô tô biển số 60B5-308.39 có 

giấy tờ hợp pháp nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom trả lại 

cho H; Xe mô tô biển số 60Z4-1736 quá trình điều tra đã xác định thuộc quyền sở 

hữu của ông Nguyễn Hùng Ngọc (cha của Q) nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Trảng Bom trả lại cho ông Ngọc (Bút lục số 102-103). 01 giấy phép lái 

xe mang tên Đinh Thị Kim H chuyển theo hồ sơ vụ án.  

Về trách nhiệm dân sự: Đinh Thị Kim H đã bồi thường số tiền 20.000.000 

đồng tiền chi phí điều trị và sửa chữa xe mô tô cho anh Nguyễn Trường Q, anh Q 

đã nhận tiền, cam kết không thắc mắc, khiếu nại hay yêu cầu gì khác về dân sự 

(Bút lục số 90, 91, 94). 
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Đối với chị Đinh Thị H1 bị thương nhẹ, chị Hương từ chối giám định 

thương tích và không yêu cầu bồi thường. 

 - Tại bản Cáo trạng số 40/CT-VKS-TB, ngày 16/01/2023, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. 

 - Tại phiên Tòa, kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Trảng Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

 Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo phạm tội: “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. Xử phạt bị cáo số tiền từ 30 đến 40 triệu đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận về 

hành vi phạm tội của mình như đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản 

khám nghiệm hiện trường, biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao 

thông, bản ảnh hiện trường, lời khai của người làm chứng và vật chứng trong vụ 

án. Thể hiện: Vào khoảng 21 giờ 56 phút ngày 11/5/2022, Đinh Thị Kim H (có 

giấy phép lái xe mô tô theo quy định) điều khiển xe mô tô biển số 60B5-308.39 

chở chị Đinh Thị H1 (chị ruột của H) lưu thông trên đường Phú Sơn - Biên Hòa 

theo hướng đường quốc lộ 1 đi thành phố Biên Hòa. Khi đi đến Km 00+500 thuộc 

ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì H điều khiển xe 

mô tô chuyển hướng qua đường từ phải qua trái không đảm bảo an toàn nên bánh 

trước bên trái của xe mô tô biển số 60B5-308.39 va đụng vào yếm chắn gió bên 

trái của xe mô tô biển số 60Z4-1736 do anh Nguyễn Trường Q điều khiển đúng 

phần đường theo hướng ngược lại khiến anh Q bị thương tích 69%. Hành vi của 

bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ quy định tại điểm b khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự.  

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Hành vi của 

bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn giao thông 

đường bộ và gây thiệt hại đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. 

[3] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 

cáo thì thấy: Bị cáo không có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiên trọng; đã bồi thường, khắc phục hậu quả; tại phiên tòa 

bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định 
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tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo đã bồi thường cho 

bị hại số tiền 20.000.000 đồng, bị hại đã nhận tiền. Tại phiên tòa, bị hại không có 

yêu cầu gì về dân sự nên HĐXX không xem xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: Xe mô tô biển số 60B5-308.39 có giấy tờ hợp pháp 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom trả lại cho H, xe mô tô 

biển số 60Z4-1736 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hùng Ngọc (cha của Q) 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom trả lại cho ông Ngọc là 

có căn cứ; Đối với 01 giấy phép lái xe mang tên Đinh Thị Kim H cần tuyên trả lại 

cho bị cáo. 

[6] Đối với chị Đinh Thị H1 bị thương nhẹ, chị Hương từ chối giám định 

thương tích và không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không xem xét. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom thì 

thấy phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[9] Xét tính hợp pháp của các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy đúng với quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng điểm b khoản 1 điều 260;  điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật hình sự: 

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị Kim H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Đinh Thị Kim H số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng. 

2. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho 

Đinh Thị Kim H 01 giấy phép lái xe hạng A1 số: 751143003534. 

3. Về án phí: Áp dụng điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Đinh Thị Kim H phải nộp 200.000 (hai trăm 

nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Báo cho bị cáo, bị hại biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính 

từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận:         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Bị hại; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Trảng Bom; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom; 

- Bộ phận T.H.A hình sự;                       Đặng Thị Ngọc Loan 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu hồ sơ.  
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